UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số: 45 /2003/ QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Tam Kỳ, ngày  06  tháng  6   năm 2003


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất 

trên địa bàn huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất; Quyết định số 302/TTg ngày 13/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều chỉnh hệ số (K) ban hành kèm theo Nghị định 87/CP và Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung khoản 02, điều 4 của Nghị định 87/CP; 

Căn cứ Quyết định số 07/2000/QĐ-UB ngày 03/02/2000, Quyết định số 57/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định giá và phân hạng các loại đất tại 14 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét tờ trình số 66/TT-UB ngày 04/4/2003 của UBND huyện Trà My về việc điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện;

 Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 739 TT/TC-VG/GCS ngày 27/5/2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam với các nội dung cụ thể như sau: (phục lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Bảng phân hạng các loại đất huyện Trà My kèm theo Quyết định số 57/2000/QĐ-UB ngày 28/12/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam; các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực.

     Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Kế hoạch & Đầu tư, Địa chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Trà My và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh.

- Như điều 3.

- CPVP

- Lưu VT,.KTTH,KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Minh Cả

PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 

                 HUYỆN TRÀ MY , TỈNH QUẢNG NAM.
(Ban hành kèm theo Quyết định số:    45  /2003 /QĐ-UB ngày 06  / 6 /2003

của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Quảng Nam)

I. Giá chuẩn :

1. Giá chuẩn đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp:

a- Giá chuẩn đất trồng cây hằng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản :

Hạng đất
Xã miền núi

(đ/m2)

1
10.000

2
7.000

3
5.000

4
3.000

5
2.000

6
1.500

áp dụng hệ số điều chỉnh K với 5 mức : 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2 cho từng hạng đất tuỳ theo vị trí của từng thửa ruộng, mảnh đất gắn với điều kiện canh tác, đường giao thông, kết cấu hạ tầng để điều chỉnh giá chuẩn trên cho phù hợp với thực tế.

b- Giá chuẩn đất trồng cây lâu năm , đất lâm nghiệp:    

Hạng đất
Xã miền núi

(đ/m2)

1
4.000

2
2.500

3
1.500

4
1.000

5
500

áp dụng hệ số K như đất nông nghiệp, đất trồng cây hằng năm.

2. Giá chuẩn đất ở khu dân cư nông thôn:      

Vị trí
Xã miền núi

( đ/m2)

1
20.000

2
12.000

3
7.000

4
4.000

5
2.500

6
1.500

áp dụng hệ số K điều chỉnh cho từng vị trí của khu dân cư nông thôn gắn với điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng.  

3. Giá chuẩn đất ở khu dân cư vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông,  trục đường giao thông chính: 



Vị trí
Ven đô thị, ven đầu mối giao thông, trục giao thông chính (đ/m2)

1
600.000

2
400.000

3
250.000

4
150.000

5
70.000

6
40.000

áp dụng hệ số K điều chỉnh như đất ở khu dân cư nông thôn.

4- Giá chuẩn đất ở đô thị  :

                                                                                               Đơn vị tính: đồng/m2

Loại đường
Vị trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 4

Đường loại 1
1.000.000
400.000
250.000
150.000

Đường loại 2
600.000
350.000
200.000
120.000

Đường loại 3
350.000
200.000
150.000
90.000

Đường loại 4
200.000
120.000
90.000
50.000

Được phân theo 4 loại đường, 4 vị trí và được điều chỉnh theo hệ số K như đất ở trên.

II. Bảng phân hạng, vị trí, khung giá, mức giá các loại đất huyện Trà My:

1. Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp :

a. Đất trồng cây hàng năm , đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:

Hạng đất
Xã miền núi

( đ/m2 )

HẠNG 1
10.000

Hạng 2
7.000

Hạng 3
5.000

Hạng 4
3.000

Hạng 5
2.000

Hạng 6
1.500

b. Giá đất  trồng cây lâu năm , đất lâm nghiệp :

Hạng đất
Xã miền núi

HẠNG 1
4.000

Hạng 2
2.500

Hạng 3
1.500

Hạng 4
1.000

Hạng 5
   500

2- Giá đất ở khu dân cư nông thôn :

Ranh giới, vị trí
Vị trí
Hệ số 
Mức giá

(đ/m2)

- Đất mặt tiền, cách các khu trung tâm cụm xã đến 100 m 
1
1,2
24.000

- Đất mặt tiền có điện thắp sáng, có đường ô tô qua lại.   
2
1,0
12.000

- Đất mặt tiền có điện thắp sáng, có đường ô tô qua lại nhưng cách đường từ 25 -  50m 
3
1,0
7.000

- Khu dân cư còn lại
4
1,0
4.000

3. Giá đất ở khu dân cư các vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp :

TT
Ranh giới, vị trí
Ví trí
Hệ số
Mức giá

( đ/m2)

01
Xã Trà Dương





- Trung tâm xã từ Suối Cầu đến trường Huỳnh Thúc Kháng 
5
0.8
56.000


- Từ dốc Đẵng ngã ba Dương yên, cách trạm liên ngành Trà Dương 100m trên đường 616 ( vùng ven)
5
1.0
70.000


- Cách trạm liên ngành Trà Dương tiếp giáp ranh giới  Tiên phước ( Cống Đá Bắn)
5
0.8
56.000


- Từ dốc Đẵng đến nơi tiếp giáp ranh giới Thị trấn Trà My trụ 208 CT 
5
0.9
63.000


- Từ ngã ba Dương yên  - Suối qua đèo Bà Đốc 
5
1.0
70.000

02
Xã Trà Đông





- Trung tâm xã : Từ Trường Dân tộc nội trú Đinh Bộ Lĩnh qua trung tâm chợ Trà Đông tiếp giáp nhà ông Hoà đi Trà Nú.
5
1.0
70.000

03
Xã Trà Giang 





- Từ Cầu Ri nơi tiếp giáp Thị trấn Trà My qua UBND xã tiếp giáp cầu suối Nứa 
5
0.8
56.000

04
Xã Trà Tân





- Từ cầu sông Trường nơi tiếp giáp Thị trấn Trà My theo đường 616 cách nhà ông Đường (Trang ) 250m
5
0.8
56.000

05
Trung tâm các xã





- Trung tâm xã Trà Bui khu vực đội II (từ trạm phát lại đài truyền hình) qua trường Dân tộc nội trú 50m theo đường 616  
5
0.9
63.000


- Trung tâm xã Trà Dơn khu vực Nước xa ( từ cầu Nước xa qua nhà ông Sa) 50 m tiếp giáp suối qua đường 616
5
0.9
63.000


- Trung tâm xã Trà Dơn  đến khu vực Trà Mai ( Tắc pỏ):





+ Từ nhà ông Sơn ( khu vực bến xe Tắcpỏ) đến cống qua đường (nhà ông Tổng) đường đi cầu treo Nước Là
5
1.0
70.000


+ Từ ngã ba trạm Y tế Trà Mai đến trạm khuyến  nông cụm xã.
5
0.8
56.000


+ Từ ngã ba đường vào trường DTNT Trà Mai qua trường nội trú Trà Mai 50m đường đi cầu treo Trà Cang
5
0.8
56.000

4- Giá đất ở đô thị - thị trấn Trà My:

TT
Ranh giới, vị trí
Loại 

đường
Ví trí
Hệ số
Mức giá

(đ/m2)

I
Thị trấn Trà My






- Tính theo trục đường giao thông chính 616 ( lấy trụ cao thế làm mốc) 






+ Từ trụ 242 cao thế đến trụ 260 cao thế ( cống nhà bà Xuất)
4
1
0,8
160.000


+ Từ trụ 260 đến trụ Pe lon 268

 ( Ngã tư Dược liệu)
4
1
0,9
180.000


+ Từ trụ Pelon cao thế ( Ngã tư Dược liệu đến trụ Pelon 272 cao thế ( Ngã tư Bưu điện)
4
1
0,9
180.000


+ Từ trụ Pelon 272 cao thế ( Ngã Tư Bưu điện) đến trụ 284 ( Nhà ông Song ngã ba đường vào cấu treo Sông Trường)


4
1
0,8
160.000

II
Tính theo trục đường giao thông huyện lộ 






- Từ trụ 268 cao thế ( ngã tư Dược liệu) đến đường qua tiếp giáp đường 616(Trước UBND Thị trấn Trà My)
4
1
0,9
180.000


- Từ trụ 268 cao thế đến cầu bệnh viện ( nhà ông Tùng)
4
1
0,9
180.000


- Từ bệnh viên ( nhà ông Quyền) đến hết ranh giới Trung tâm Y tế 

(nhà làm việc tổ dân phố Đàn Nước)
4
1
0,8
160.000


- Từ trụ 272 cao thế ( ngã 5 Bưu điện) đến trụ 08 cao thế đường Trà Giang ( hết ranh giới Trường Đảng)
4
1
0,8
160.000

III
Các đường còn lại 





1
Trục đường giao thông chính 616 (lấy trụ cao thế làm mốc) :áp dụng đất ven đô thị, đầu mối giao thông 






- Từ ranh giới tiếp giáp Trà Dương trụ 208 CT đến cua đội 4 trụ 224

5
0,9
63.000


- Từ trụ 224 cao thế đến trụ 242 cao thế ( cua nhà ông Ngạnh)

5
1
70.000


- Từ trụ 284 (nhà ông Song) tiếp giáp cầu Suối chợ 

4
0,8
120.000


- Từ cầu suối chợ đến cống bản (nhà ông Nhàn)

5
1
70.000


- Từ cống bản ( nhà ông Nhàn) đến cầu Nước Oa ( giáp xã Trà Tân)



6
1,2
48.000

2
Trục đường giao thông huyện lộ: áp dụng đất ven đô thị, ven đầu giao thông






- Từ Trung tâm Y tế ( nhà làm việc tổ dân phố Đàn Nước) đến hết ranh giới nhà ông Hoà 

5
1,2
84.000


- Từ nhà ông Hoà đến hết đường mới

6
1
40.000


- Từ trụ 08 cao thế đến cầu Ri tiếp giáp ranh giới Trà Giang

4
0,8
120.000


- Từ ngã 5 Bưu điện đường vào nhà ông Phúc cách 100m 

5
1,2
84.000


- Từ trụ 284 cao thế ( nhà ông Song) đến cầu treo Sông trường đường đi tổ dân phố Nam Hoà 



4
0,8
120.000

3
Đường hẻm khu cận Trung tâm Thị Trấn  






- Hẻm từ nhà bà Bốn ( Lan) đến nhà bà Nhẫn ( tiếp giáp phía Tây chợ Trà My)
4
2
1,1
132.000


- Khu dân cư Trung thị từ nhà ông Trong ( phí Đông sau chợ) đến nhà ông Phúc


4
4
1,2
60.000


- Đường hẻm từ nơi tiếp giáp nhà bà Nhẫn đến hết ranh giới nhà ông Sơn


4
4
1,2
60.000


- Khu dân cư Đồng Bộ, Đồng Trường I, Đồng Trường II, Đàn Nước và Đồng Bàu 
4
1
0,8
40.000


- Khu dân cư còn lại tính theo đất khu dân cư nông thôn

+ Cách đường 616 - đường huyện lộ từ 25m đến 50m

+ Cách đường 616- đường huyện lộ trên 50m đến 100m

+ Đường có xe tải vào được

+ Các khu vực còn lại ngoài những qui định nêu ở trên  



1

1

1

3
1,0

0,8

1,0

1,0
20.000

16.000

20.000

7.000







1

